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             Kính gửi: Các Công ty kinh doanh, cung ứng vaccin. 
 

Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu xây dựng kế hoạch mua 

sắm Văccin tiêm chủng dịch vụ năm 2024 phục vụ cho nhu cầu khám, chữa bệnh 

tại Trung tâm. Để có cơ sở tham khảo xây dựng danh mục, giá kế hoạch các mặt 

hàng văccin, Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh kính mời các đơn vị quan tâm, có 

khả năng cung cấp các loại hàng hoá theo phụ lục 1 đính kèm công văn, gửi báo 

giá các sản phẩm công ty có khả năng cung ứng đáp ứng các yếu tố sau: 

- Các yêu cầu kỹ thuật của thuốc tuân thủ theo Căn cứ Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập. 

- Giá thuốc phải thấp hơn giá kê khai, kê khai lại được công bố và phải phù 

hợp với giá tương ứng đang trúng thầu trên thị trường hiện nay. 

- Báo giá cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu gửi kèm và được gửi về Khoa 

Dược- TTB- VTYT, Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh, Địa chỉ: số 456, đường 

Hải Thượng Lãn Ông, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Bao gồm: 1 bản cứng có 

ký, đóng dấu hợp pháp; 01 bản mềm vào địa chỉ mail: tuan1101992@gmail.com 

Thời gian từ ngày 09 tháng 05 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2024 để 

tổng hợp như sau. 

Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh kính mời đại diện các Công ty cung ứng 

thuốc nộp hồ sơ chào giá đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                
- Lưu: VT, KD. 

  
 

 
 

                                                                                               Trần Nguyên Phú 
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PHỤ LỤC HÀNG HOÁ THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá số 271/TTYT-KD ngày 08 tháng 5 năm 2024) 

 

 

TT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 
Đường 

dùng 

Nhóm 

thuốc 
Dạng bào chế 

Qui cách đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá đã 

bao 

gồm 

VAT 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1  

Vắc xin tái tổ hợp tứ giá 

phòng vi rút HPV ở 

người týp 6, 11,16,18. 

Mỗi liều 0,5ml chứa 

20mcg protein L1 

HPV6 ; 40mcg protein 

L1 HPV11; 40mcg 

protein L1 HPV 16; 

20mcg protein L1 

HPV18 

 

0.5ml 

 

Tiêm bắp 

 

 

Hỗn dịch tiêm 

 

Hộp 1 lọ, 10 lọ x 

0,5ml 

 

Lọ 

 
65   

2  
Vắc xin phòng bệnh do 

phế cầu 

Mỗi bơm tiêm chứa 1 liều 

đơn 0,5 ml có chứa: Huyết 

thanh tuýp 1 polysaccharid 

phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 3 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 4 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 5 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 6A 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 6B 

Tiêm bắp 

 

 

Hỗn dịch tiêm 

 

Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 1 liều đơn 

0,5ml thuốc kèm 1 

kim tiêm riêng biệt 

 

Bơm tiêm 

 
32   



polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 7F 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 9V 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 14 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 18C 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 19A 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 19F 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 23F 

polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Protein vận 

chuyển CRM197 32mcg   

 

3  

Virus sởi >=1000 

CCID50; Virus quai bị 

>=12500 CCID50; 

virus rubella >=1000 

CCID50 

0.5ml 

 

Tiêm bắp 

(IM) hoặc 

tiêm dưới da 

(SC) 

 

Bột đông khô pha tiêm 

 

Hộp 10 lọ vắc xin 

đơn liều kèm hộp 10 

lọ dung môi pha 

tiêm 

Lọ 

 
200   

4  

Protein kháng 

nguyên bề mặt 

HBsAg (độ tinh khiết 

≥ 95%)  

 

20 mcg/1ml 

 

Tiêm bắp 

sâu 

 

 

Hỗn dịch tiêm 

 

Hộp 25 lọ x 

20mcg/1ml 

 

Lọ 

 

100   

5  

Virus dại bất hoạt 

(chủng L. Pasteur 

2061/Vero được nhân 

giống trên tế bào 

Vero) 
 

≥2,5 IU/0,5ml 

 

Tiêm 

bắp/Tiêm 

trong da 

 

 

Bột đông khô 

pha tiêm 

 

Hộp đựng 10 lọ 

vắc xin đơn liều, 

10 lọ dung môi 

hoàn nguyên vắc 

xin và 10 xy lanh 

vô trùng 
 

Lọ 

 

100   



6  
Virus Rota sống, 

giảm độc lực typ 

G1P [8] 

 

≥ 2 triệu PFU/2ml 

 

Uống 

 

 

Dung dịch 

uống 

 

Hộp to chứa 10 

hộp nhỏ x 1 lọ x 

2ml 

 

Lọ 

 

60   

  Tổng cộng: 6 mặt hàng             
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